
ĐƠN VỊ: ………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PL 01/NS

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG ĐĂNG KÝ NHU CẦU TIỀN LƯƠNG NĂM 2023 (LƯƠNG 1.490.000 ĐỒNG)
(Kèm theo Văn bản số            /UBND-TCKH ngày       tháng       năm 2022 của UBND huyện Đăk Hà)

ĐVT: Đồng.

TT ĐƠN VỊ Hệ số
lương

Hệ số phụ cấp

Tổng hệ
số lương
và phụ

cấp

% BHXH-
BHYT-
KPCĐ

Tổng hệ số
lương, PC
và BHXH,

BHYT,
KPCĐ

Tổng nhu
cầu tiền

lương năm
2023

Ghi chúPhụ cấp
chức vụ

Phụ cấp
thâm niên,

vượt
khung,
bảo lưu

Phụ
cấp
khu
vực

PC
trách
nhiệm

PC
độc
hại

Phụ
cấp

thu hút

Phụ cấp
tăng

cường xã

 Phụ cấp
công vụ

Phụ cấp
khối
đảng

…

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=11+12 14=13*1,49*12 15

I Biên chế
1
2
3

…
…

Tổng cộng 

Đăk Hà, ngày      tháng       năm 2022
Xác nhận của BTC Huyện ủy Thủ trưởng đơn vị

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ĐƠN VỊ: ………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PL 02/NS

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG ĐĂNG KÝ NHU CẦU TIỀN LƯƠNG NĂM 2023 (LƯƠNG 1.490.000 ĐỒNG)
(Kèm theo Văn bản số            /UBND-TCKH ngày       tháng       năm 2022 của UBND huyện Đăk Hà)

ĐVT: Đồng.

TT ĐƠN VỊ Chức
vụ

Hệ số
lương

Hệ số phụ cấp

Tổng hệ
số lương
và phụ

cấp

% BHXH-
BHYT-
KPCĐ

Tổng hệ số
lương, PC
và BHXH,

BHYT,
KPCĐ

Tổng nhu cầu
tiền lương
năm 2023

Ghi chúPhụ cấp
chức vụ

Phụ cấp
thâm niên,

vượt
khung, bảo

lưu

Phụ
cấp
khu
vực

PC
trách
nhiệm

PC
độc
hại

Phụ
cấp

thu hút

Phụ cấp
tăng

cường xã

Phụ cấp
công vụ …

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10+11 13=12*1,49*12 14

I Biên chế

1

2

3

…

…

Tổng cộng 

Đăk Hà, ngày      tháng       năm 2022
Thủ trưởng đơn vị

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ĐƠN VỊ: ………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PL 03a/NS

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG ĐĂNG KÝ NHU CẦU TIỀN LƯƠNG NĂM 2023 (LƯƠNG 1.490.000 ĐỒNG)
(Kèm theo Văn bản số            /UBND-TCKH ngày       tháng       năm 2022 của UBND huyện Đăk Hà)

ĐVT: Đồng.

TT ĐƠN VỊ Chức
vụ

Tỷ lệ
(%) phụ

cấp
thâm
niên
nghề

Hệ số
lương

Hệ số phụ cấp

Tổng hệ
số lương
và phụ

cấp

% BHXH-
BHYT-
KPCĐ

Tổng hệ số
lương, PC
và BHXH,

BHYT,
KPCĐ

Tổng nhu cầu
tiền lương
năm 2023

Ghi chúPhụ cấp
chức vụ

Phụ cấp
thâm niên,

vượt
khung,
bảo lưu

Phụ cấp
thâm niên

nghề

Phụ
cấp
khu
vực

PC
trách
nhiệm

PC
độc
hại

Phụ
cấp ưu

đãi

Phụ
cấp

thu hút
…

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10+11 13=12*1,49*12 14

I Biên chế
1
2
3
…
…
…

Tổng cộng 

Ghi chú: + Đối phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút của giáo viên phải đảm bảo đủ điều kiện theo các quy định hiện hành.

Đăk Hà, ngày      tháng       năm 2022
Thủ trưởng đơn vị

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ĐƠN VỊ: ………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PL 03b/NS

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG ĐĂNG KÝ NHU CẦU TĂNG THÊM
NÂNG BẬC LƯƠNG, VƯỢT KHUNG, PHỤ CẤP THÂM NIÊN NGHỀ NĂM 2023 (LƯƠNG 1.490.000 ĐỒNG)

(Kèm theo Văn bản số            /UBND-TCKH ngày       tháng       năm 2022 của UBND huyện Đăk Hà)
ĐVT: Đồng.

TT ĐƠN VỊ Chức
vụ

Tỷ lệ
(%) phụ

cấp
thâm
niên
nghề

Hệ số
lương

Hệ số phụ cấp

Tổng hệ
số lương
và phụ

cấp

% BHXH-
BHYT-
KPCĐ

Tổng hệ số
lương, PC
và BHXH,

BHYT,
KPCĐ

Tổng nhu
cầu tiền

lương tăng
thêm năm

2023

Ghi chúPhụ cấp
chức vụ

Phụ cấp
thâm niên,

vượt
khung,
bảo lưu

Phụ cấp
thâm niên

nghề

Phụ
cấp
khu
vực

PC
trách
nhiệm

PC
độc
hại

Phụ
cấp ưu

đãi

Phụ
cấp

thu hút
…

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10+11 13=12*1,49*12 14

I Biên chế
1
2
3
…
…
…

Tổng cộng 

Đăk Hà, ngày      tháng       năm 2022
Thủ trưởng đơn vị

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ĐƠN VỊ: ………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PL 04/NS

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG ĐĂNG KÝ NHU CẦU TIỀN LƯƠNG NĂM 2023 (LƯƠNG 1.490.000 ĐỒNG)
(Kèm theo Văn bản số            /UBND-TCKH ngày       tháng       năm 2022 của UBND huyện Đăk Hà)

ĐVT: đồng.

TT ĐƠN VỊ Chức vụ Hệ số
lương

Hệ số phụ cấp

Tổng hệ
số lương
và phụ

cấp

% BHXH-
BHYT-
KPCĐ

Tổng hệ số
lương, PC
và BHXH,

BHYT,
KPCĐ

Tổng nhu cầu
tiền lương
năm 2023

Ghi chúPhụ cấp
chức vụ

Phụ cấp
thâm niên,

vượt
khung,
bảo lưu

Phân
theo loại

xã

Phụ
cấp
khu
vực

PC
trách
nhiệm

25%
Phụ
cấp

công vụ

Phụ
cấp

thu hút
…

A B C 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12=10+11 13=12*1,49*12 14

I Biên chế
1
2
3
…
…
…

Tổng cộng

Đăk Hà, ngày      tháng       năm 2022
Thủ trưởng đơn vị

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



PL 05/NS

DỰ TOÁN THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2023
(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)

(Kèm theo Văn bản số            /UBND-TCKH ngày       tháng       năm 2022 của UBND huyện Đăk Hà)
Đơn vị: Triệu đồng

ST
T Nội dung/Tên đơn vị

Số thực thu năm 2021 Thực hiện thu năm 2022 Dự toán thu năm 2023Thực hiện đến 31/10/2022 Ước thực hiện năm 2022

Tổng thu

Trong đó

Tổng thu

Trong đó

Tổng thu

Trong đó

Tổng thu

Trong đó

Số nộp
NSNN

Số được để
lại chi theo
quy định

Số nộp
NSNN

Số được để
lại chi theo
quy định

Số nộp
NSNN

Số được để
lại chi theo
quy định

Số nộp
NSNN

Số được để
lại chi theo
quy định

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.1 Sự nghiệp giáo dục
1 Tên đơn vị

Chi tiết nội dung thu
2 …

1.2 Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề
1 Tên đơn vị

Chi tiết nội dung thu
2 Sự nghiệp Văn hóa TTDL&TT
1 Tên đơn vị

Chi tiết nội dung thu
2 …
3 Sự nghiệp y tế
1 Tên đơn vị

Chi tiết nội dung thu
2 …
4 Sự nghiệp khác
1 Tên đơn vị

Chi tiết nội dung thu
2 …
3 Sự ngiệp môi trường
1 Tên đơn vị

Chi tiết nội dung thu
2 …

Tổng cộng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


